
 

 

 

PHỤ LỤC 3 

LỊCH THI ĐẤU CÁC MÔN-NỘI DUNG 

Tại Đại hội TDTT xã Bờ Y lần thứ I, năm 2025 

(Kèm theo Điều lệ số          /ĐL-BTC, ngày        /       /2025 của Ban Tổ chức) 

 

TT 
Tên môn 

thi đấu 

Nội dung 

thi đấu 
Dự kiến thời gian thi đấu 

Ghi 

chú 

I 
Giai đoạn 1- Thi đấu trước Khai mạc Đại hội 

(Từ ngày 09/10/2025 kết thúc ngày 09/11/2025) 

1 BÓNG ĐÁ 

 

1) Nam, sân 5 người; 

 

Từ ngày 09/10 

đến ngày 14/10/2025 
Vòng bảng và Tứ kết 

2 BÓNG CHUYỀN 2) Nữ, 6 người. 
Từ ngày 17/10 

đến ngày 21/10/2025 
Vòng bảng và Tứ kết 

3 BÓNG BÀN 
3) Đôi nam; 

4) Đôi nam-nữ. 

Từ ngày 25/10 

đến ngày 26/10/2025 
Hoàn thành 

4 VIỆT DÃ 

 

5) Nam, cự ly 5000m. 

6) Nữ, cự ly 3000m. 

 

Sáng 04/11/2025 Hoàn thành 



 

 

 

5 CẦU LÔNG 

Nhóm dưới 40 tuổi 

7) Đôi nam; 

8) Đôi nam-nữ; 

Nhóm trên 40 tuổi 

9) Đôi nam; 

10) Đôi nam-nữ. 

Từ ngày 06/11 

đến ngày 09/11/2025 
Hoàn thành 

II 
Giai đoạn 2 - Thi đấu sau Lễ Khai mạc Đại hội 

( Từ ngày 26/11 đến hết ngày 28/11/2025) 

- LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI  
Từ 07h30’ đến 08h30’ 

ngày 26/11/2025 
 

6 KÉO CO 

11) Đội nam-nữ phối hợp: 08 

VĐV (04 nam và 04 nữ; tổng 

cân nặng không quá 540kg) 

Từ 8h30’,  

ngày 26/11/2025 

(Ngay sau Lễ Khai mạc) 

Vòng loại 

7 BẮN NỎ-NÁ 
12) Đôi nam-nữ phối hợp 

(tư thế Đứng bắn và Quỳ bắn) 

Từ 7h30’  

ngày 27/11/2025 
Hoàn thành 

8 ĐẨY GẬY 

Đơn nam: 

13) Từ 70kg đến 74kg 

14) Từ 75kg đến 80kg 

Đơn nữ: 

15) Từ 65kg đến 69kg 

16) Từ 70kg đến 75kg 

Từ 13h30’ 

ngày 27/11/2025 
Hoàn thành 

- BÓNG CHUYỀN Nữ, 6 người 
- 7h30’, ngày 27/11/2025 

- 7h30’, ngày 28/11/2025 

- Bán kết 

- HCĐ và Chung kết 

- BÓNG ĐÁ Nam, 5 người 
- 13h30’, ngày 27/11/2025 

- 7h30’, ngày 28/11/2025 

- Bán kết 

- HCĐ và Chung kết 



 

 

 

(Danh sách này có 8 môn với 16 nội dung thi đấu) 

 

- KÉO CO 
Đội nam-nữ phối hợp 

(08 VĐV: 4 nam và 4 nữ) 

Từ 13h30’, 

ngày 28/11/2025 
 Bán kết, HCĐ, Chung kết 

- LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI  
Từ 15h30’ đến 17h00’, 

 ngày 28/11/1025 
 


